
Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch
VP Cục Quy Nhơn An Nhơn Tuy Phước Vĩnh Thạnh Tây Sơn Hoài Nhơn Phù Mỹ Hoài Ân

1 2 3 4 5=4-3

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 3.759.873.987 3.759.873.987 0 106.393.243 1.077.927.376 471.807.964 187.797.820 30.708.494 138.884.688 1.028.958.821 327.294.718 33.020.962

1 Phí Thi hành án 3.759.873.987 3.759.873.987 106.393.243 1.077.927.376 471.807.964 187.797.820 30.708.494 138.884.688 1.028.958.821 327.294.718 33.020.962

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc 

để lại 2.017.035.672 2.017.035.672 0 193.624.287 405.177.857 243.445.830 135.343.334 42.347.389 113.378.931 362.864.684 180.309.471 115.176.851

2 Chi quản lý hành chính 2.017.035.672 2.017.035.672 0 193.624.287 405.177.857 243.445.830 135.343.334 42.347.389 113.378.931 362.864.684 180.309.471 115.176.851

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.017.035.672 2.017.035.672 193.624.287 405.177.857 243.445.830 135.343.334 42.347.389 113.378.931 362.864.684 180.309.471 115.176.851

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 1.370.990.496 1.370.990.496 0 41.591.310 391.152.844 164.527.991 71.709.455 12.333.123 55.590.172 366.713.706 120.271.679 12.015.241

2 Phí Thi hành án 1.370.990.496 1.370.990.496 41.591.310 391.152.844 164.527.991 71.709.455 12.333.123 55.590.172 366.713.706 120.271.679 12.015.241

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 28.037.470.454 28.037.470.454 0 6.275.741.454 3.978.119.000 2.165.804.000 1.821.332.000 1.206.130.000 1.825.700.000 2.731.128.000 1.843.608.000 1.824.714.000

I Nguồn ngân sách trong nước 28.037.470.454 28.037.470.454 0 6.275.741.454 3.978.119.000 2.165.804.000 1.821.332.000 1.206.130.000 1.825.700.000 2.731.128.000 1.843.608.000 1.824.714.000

1 Chi quản lý hành chính 27.923.690.454 27.923.690.454 0 6.161.961.454 3.978.119.000 2.165.804.000 1.821.332.000 1.206.130.000 1.825.700.000 2.731.128.000 1.843.608.000 1.824.714.000

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 25.492.076.654 25.492.076.654 5.209.630.654 3.795.659.000 2.020.789.000 1.746.557.000 1.148.730.000 1.726.712.000 2.582.678.000 1.768.288.000 1.751.634.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.431.613.800 2.431.613.800 952.330.800 182.460.000 145.015.000 74.775.000 57.400.000 98.988.000 148.450.000 75.320.000 73.080.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 113.780.000 113.780.000 0 113.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

2,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 113.780.000 113.780.000 113.780.000

III Nguồn khác 224.527.681 224.527.681 0 131.220.900 0 0 0 0 93.306.781 0 0 0

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

  Đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

 Chương: 014

Số 

TT
Nội dung

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số       ngày     tháng     năm    của Bộ Tài chính

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CTHADS,  ngày 02/10/2023  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

                                                                                                                                                                                                  ĐV tính: nghìn đồng

Tổng Cục Thi hành án dân sự 



An Lão Phù Cát Vân Canh

17.775.000 278.030.401 61.274.500

17.775.000 278.030.401 61.274.500

33.596.660 145.420.499 46.349.879

33.596.660 145.420.499 46.349.879

33.596.660 145.420.499 46.349.879

7.184.750 103.115.600 24.784.625

7.184.750 103.115.600 24.784.625

1.221.641.000 1.978.020.000 1.165.533.000

1.221.641.000 1.978.020.000 1.165.533.000

1.221.641.000 1.978.020.000 1.165.533.000

1.163.291.000 1.467.685.000 1.110.423.000

58.350.000 510.335.000 55.110.000

0 0 0

0 0 0

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số       ngày     tháng     năm    của Bộ Tài chính

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CTHADS,  ngày 02/10/2023  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

                                                                                                                                                                                                  ĐV tính: nghìn đồng
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